Câu 1: Biểu hiện nào sau đây là biểu hiện của gia đình văn hóa:
A. Giàu có, cha mẹ hay cãi nhau.	
B. Đời sống vật chất đầy đủ, con cái ăn chơi sung sướng.
C. Hòa thuận, con cái vâng lời cha mẹ.
D. Anh em bất hòa.
Câu 2: Gia đình văn hóa có vai trò, ý nghĩa như thế nào đối với mỗi người?
A. Biết thực hiện kế hoạch hóa gia đình.     B. Là gia đình hòa thuận hạnh phúc.
C. Đoàn kết với xóm giềng.                         D. Là tổ ấm nuôi dưỡng và giáo dục mỗi người.
Câu 3: Câu nói: “Gia đình là tế bào của xã hội” nói lên điều gì?
A. Vai trò quan trọng của gia đình đối với xã hội.
B. Tính chất của gia đình.
C. Mục đích của gia đình.
D. Đặc điểm của gia đình.
Câu 4: Câu thành ngữ “Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy” nói lên điều gì?
A. Lòng biết ơn đối với thầy cô.		B. Lòng trung thành đối với thầy cô.
C. Giúp đỡ thầy cô.				D. Vô lễ với thầy cô.
Câu 5: Đối với những hành vi vô lễ với thầy, cô giáo chúng ta cần phải làm gì?
A. Nêu gương.					B. Phê bình, lên án.
C. Học làm theo.				D. Khen ngợi.
Câu 6: Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:
A. góp phần làm phong phú truyền thống.
B. giúp ta có thêm kinh nghiệm
C. tự hào về truyền thống của gia đình.
D. tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ thêm truyền thống ấy.
Câu 7: Câu tục ngữ “Đi một ngày đàng học một sàng khôn” nói về truyền thống nào?
A. Truyền thống hiếu học.			B. Truyền thống yêu nước.
C. Truyền thống tôn sư trọng đạo.		D. Truyền thống đoàn kết chống giặc ngoại xâm.
Câu 8: Câu tục ngữ “Giấy rách phải giữ lấy lề” thể hiện điều gì?
A. Đoàn kết.					
B. Trung thực.
C. Yêu thương con người.			
D. Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dòng họ.
Câu 9: Biểu hiện của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là?
A. Xóa bỏ các mặt hàng truyền thống thay bằng mặt hàng nhập khẩu.
B. Bỏ nghề làm bánh đa sang nghề làm đẹp.
C. Bán lại bí quyết làm bánh cuốn cho người nhiều tiền.
D. Truyền lại kinh nghiệm làm nón cho con cháu.
Câu 10: Biểu hiện của việc không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là:
A. lưu giữ nghề làm gốm.				B. quảng bá nghề làm phở ra nước ngoài.
C. truyền lại kinh nghiệm làm nón cho con cháu.	D. bán lại bí quyết làm phở cho người khác.
Câu 11: Khoan dung có nghĩa là:
A. nghiêm khắc với bản thân mình.
B. cư xử với mọi người thiếu chân thành.
C. là rộng lòng tha thứ với người khác.
D. là dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm.
Câu 12: Tôn trọng và thông cảm, biết tha thứ cho người khác khi họ hối hận và sửa chữa lỗi lầm được gọi là:
A. Khoan dung.	B. Trung thành.	C. Đoàn kết.		D. Tương trợ. 
Câu 13: Hành vi nào thể hiện sự tôn sư trọng đạo?
A. Ra đường gặp thầy cô giáo cũ, Hạnh đứng nghiêm chào cô.
B. Khi phát hiện bài kiểm tra bị điểm thấp, An đã xé ngay và bỏ vào sọt rác.
C. Khi gặp cô giáo cũ Hoa đã làm lơ và đi luôn.
D. An có thái độ vô lễ, cãi lại thầy cô giáo.
Câu 14: Đối lập với tôn sư trọng đạo là?
A. Trách nhiệm.		B. Vô ơn.		C. Trung thành.		D. Ý thức.
Câu 15: Câu tục ngữ “ Một sự nhịn là chín sự lành” nói về điều gì?
A. Lòng khoan dung.				B. Lòng trung thành.
C. Tinh thần đoàn kết.				D. Tương trợ
Câu 16: Câu tục ngữ “ Bàn tay có ngón ngắn ngón dài” nói về điều gì?
A. Tinh thần đoàn kết.				B. Lòng khoan dung.
C. Giản dị.					D. Trung thành.
Câu 17: Hành vi nào không đúng khi xây dựng gia đình văn hóa?
A. Là chủ tịch xã, ông H luôn bao che cho con mình dể đạt thành tích gia đình văn hóa.
B. Gia đình ông B luôn giúp đỡ mọi người khi họ gặp khó khăn.
C. Ông H luôn chăm sóc cho mọi người trong gia đình chu đáo.
D. Ông B luôn dạy dỗ các con mình phải yêu thương mọi người, không làm việc sai trái.
Câu 18: Ai là người có thẩm quyền công nhận gia đình văn hóa tại các xã, phường, thị trấn?
A. Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.		B. Trưởng công an xã, phường, thị trấn.
C. Chủ tịch UBND huyện.				D. Chủ tịch UBND tỉnh.
Câu 19: Câu tục ngữ “ Râu tôm nấu với ruột bầu/ Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon” nói về điều gì?
A.Tình cảm gia đình.		B. Tình đoàn kết.	C. Tình đồng chí.	D. Tình thầy trò.
Câu 20: Câu ca dao “Có tát cạn biển Đông mới tỏ tường lòng mẹ/ Không trèo qua non Thái sao thấu hiểu tình cha” nói về điều gì?
A.Tình cảm gia đình.					B. Tình đoàn kết.
C. Tình đồng chí.					D. Tình thầy trò.
Câu 21: Bạn D ra đường gặp thầy giáo dạy môn Công nghệ không chào vì bạn cho rằng môn công nghệ là môn phụ nên không chào, chỉ chào các thầy cô dạy môn chính. D là người như thế nào ?
A. D là người vô trách nhiệm.		B. D là người vô tâm.
C. D là người vô ơn.				D. D là người vô ý thức.
Câu 22: Khi đi chợ cùng mẹ, em nhận ra cô giáo X đã về hưu và cô đang mua rau. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Đi nhẹ nhàng qua chỗ cô để cô không nhìn thấy.
B. Đi sang lối đi khác để không gặp mặt cô.
C. Lờ đi coi như không biết.
D. Đến chào và hỏi thăm sức khỏe cô.
Câu 23: Trong kỳ thi học kì I, D đã sử dụng tài liệu và đã bị thầy cô phát hiện. Sau đó D bị đánh dấu bài và lớp bị hạ thi đua. Theo em trong trường hợp này cô giáo chủ nhiệm và các bạn nên ứng xử như thế nào?
A. Xa lánh bạn D.
B. Phạt thật nặng bạn D để lần sau bạn không tái phạm.
C. Đề nghị với nhà trường cho bạn D chuyển lớp.
D. Khoan dung với D và cho D có cơ hội sửa sai.
Câu 24: Do sơ suất trong quá trình xây dựng, nhà ông A đã làm rơi gạch sang nhà ông B làm đổ bờ tường. Ông B thấy vậy liền chửi bới gia đình ông A và đánh ông A. Vậy ông B là người như thế nào?
A. Ông B là người khoan dung.		B. Ông B là người khiêm tốn.
C. Ông B là người hẹp hòi.			D. Ông B là người kỹ tính.
Câu 25: Một lần bạn H để quên cuốn nhật ký ở trong ngăn bàn, bạn D rất tò mò nên đã mở ra xem. Biết D đọc trộm cuốn nhật ký của mình H đã rất giận và đã to tiếng mắng D, còn D thì liên tục xin lỗi H. Để 2 bạn D và H làm hòa với nhau theo em nên làm như thế nào?
A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
B. Nói với cô giáo để cô xử lí.
C. Xui bạn H không chơi với D nữa vì D rất xấu tính.
D. Đứng ra làm hòa khuyên bạn H tha lỗi cho D và nhắc nhở bạn D lần sau không được tái phạm vì đó thuộc quyền riêng tư của mỗi người.
Câu 26: Câu ca dao tục ngữ nào nói về lòng khoan dung?
A. Nhất tự vi sư bán tự vi sư			B. Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại.
C. Có công mài sắt có ngày nên kim		D. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
Câu 27: Trong buổi bình xét gia đình văn hoá, thành phần gồm:
A. Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét.
B. Cấp ủy, Trưởng khu dân cư.
C. Đại diện hộ gia đình trong danh sách được bình xét, Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, các tổ chức đoàn thể.
D. Cấp ủy, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, đại diện các ngành, các tổ chức đoàn thể.
Câu 28: Gia đình hòa thuận, hạnh phúc, tiến bộ; tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng, không gồm tiêu chí nào sau đây:
A. Ông, bà, cha, mẹ và các thành viên trong gia đình được quan tâm, chăm sóc, phụng dưỡng
B. Con cái học hành giỏi giang, bố mẹ đều doanh nhân thành đạt nhưng ly thân
C. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, bình đẳng, hòa thuận, thủy chung
D. Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, văn minh, ứng xử có văn hóa trong gia đình, 
cộng đồng và xã hội.
Câu 29: Gia đình E luôn động viên con cháu trong gia đình theo ngành Y để làm nghề làm thuốc nam. Việc làm đó thể hiện điều gì ?
A. Kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
B. Yêu thương con cháu.
C. Giúp đỡ con cháu.
D. Quan tâm con cháu.
Câu 30: Khoan dung làm cho cuộc sống và quan hệ giữa mọi người có ý nghĩa như thế nào?
A. Hòa nhập với mọi người xung quanh.
B. Hợp tác với mọi người xung quanh.
C. Mọi người yêu quý.
D. Lành mạnh, thân ái, dễ chịu.
Câu 31: điền từ vào chỗ trống
“Năm ngón tay cũng có ngón ngắn ngón dài. Nhưng ngắn dài đều họp nhau lại nơi bàn tay. Trong mấy triệu người cũng có người thế này, thế khác. Nhưng thế này thế khác đều là dòng dõi của tổ tiên ta. Vậy nên ta phải ...........đại độ. Đối với những đồng bào lạc lối lầm đường, ta phải lấy tình thân ái mà cảm hóa họ”
A. Khoan dung.	   B. Khoan hồng.		C. Từ bi		D. Tha thứ
Câu 32: Người có lòng khoan dung sẽ nhận được điều gì?
A. Mọi người yêu mến, tin cậy và có nhiều bạn tốt.		B. Mọi người tôn trọng, quý mến.
C. Mọi người trân trọng.					D. Mọi người xa lánh.
Câu 33 : Biểu hiện của gia đình không có văn hóa là?
A. Bố mẹ yêu thương con cái.
B. Con cái có quyền góp ý với bố mẹ những việc lớn trong gia đình.
C. Sống hòa thuận, đoàn kết với hàng xóm láng giềng.
D. Con cái đánh bố mẹ.
Câu 34 : Biểu hiện của gia đình có văn hóa là?
A. Con cái đánh bố mẹ.
B. Bố mẹ ly thân.
C. Không tham gia các hoạt động tập thể tại địa phương.
D. Sống hòa thuận, đoàn kết với hàng xóm láng giềng.
Câu 35: Gia đình ông Q buôn bán thuốc phiện, gia đình luôn sống vui vẻ, hạnh phúc và rất hay ủng hộ tiền cho thôn và xã để xây dựng nhà văn hóa. Gia đình ông Q có đạt gia đình văn hóa không?
A. Không vì gia đình ông Q vi phạm pháp luật vì buôn bán hàng cấm.
B. Có vì gia đình ông Q sống vui vẻ hạnh phúc không có bất đồng .
C. Có vì gia đình ông Q có công trong việc ủng hộ xây dựng nhà văn hóa.
D. Có vì gia đình ông Q làm ăn đàng hoàng. 
Câu 36: Biểu hiện nào sau đây không giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
A. Yêu nước. 		B. Chăm học. 		C. Biết ơn. 		D. Dối trá
Câu 37: Quê Hiên là một vùng quê nghèo khó. Bao đời này, trong dòng họ của Hiên chưa có ai đỗ đạt cao và làm chức vụ gì quan trọng. Hiên không bao giờ muốn giới thiệu quê hương và dòng họ mình với bạn bè. Hiên cảm thấy xấu hổ về đất quê nghèo và dòng họ của mình. Nếu là bạn của Hiên em sẽ làm gì?
A. Em không đồng tình với suy nghĩ của bạn vì mỗi gia đình, dòng họ đều có truyền thống quý báu riêng, chúng ta cần phải tìm hiểu và tôn trọng truyền thống của gia đình.
B. Em đồng tình với Hiên vì vùng quê nghèo thì không có truyền thống gì đáng kể.
C. Em đồng tình với Hiên vì gia đình bạn không có ai giữ chức vụ to.
D. Em không đồng tình với Hiên vì như thế là không tôn trọng gia đình mình.
Câu 38: Hàng năm cứ vào cuối năm học dòng họ D luôn tổ chức tặng quà cho các con, cháu đạt kết quả cao trong học tập. Việc làm đó thể hiện điều gì?
A. Kế thừa và phát huy truyền thống nghề nghiệp của dòng họ.
B. Phô trương cho mọi người biết .
C. Động viên tinh thần và khích lệ con cháu học tập tốt.
D. Không kế thừa và phát huy truyền thống của dòng họ.
Câu 39: Gia đình nhà hàng xóm có chồng suốt ngày rượu say đánh vợ, con trai thì bị nghiện, trộm cắp và bị bắt đi tù; con gái đạt giải Nhất cuộc thi học sinh giỏi môn Toán; vợ sống hòa thuận với hàng xóm láng giềng. Gia đình này có đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa không ?
A. Không vì con bị đi tù.
B. Không vì chồng thì nghiện rượu và đánh vợ, con trai thì trộm cắp.
C. Có vì có con gái đạt giải cao.
D. Có vì gia đình hòa thuận với xóm giềng.
Câu 40: Thời xưa, chỉ có con trai mới được đi học còn con gái phải ở nhà cơm nước. Điều kiện đó đến ngày nay có được công nhận là gia đình có văn hóa không ?
A. Có vì chỉ có con trai mới đủ sức khỏe đi học.
B. Có vì con gái yêu đuối nên chỉ phù hợp với việc nhà.
C. Không vì nam và nữ bình đẳng.
D. Có vì con cái được đi học.

[bookmark: _GoBack]HẾT







	1C
	2D
	3A
	4A
	5B
	6D
	7A
	8D
	9D
	10D
	11C

	12A
	13A
	14B
	15A
	16B
	17A
	18A
	19A
	20A
	21C
	22D

	23D
	24C
	25D
	26B
	27C
	28B
	29A
	30D
	31B
	32A
	33D

	34D
	35A
	36D
	37A
	38C
	39B
	40C




